TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH
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	STT
	Họ và tên
	Lớp/Khóa
	Số điện thoại 
	Email
	Ngày họp lớp /Khóa(nếu có)
	Ghi chú

	1
	Trần Văn Toàn
	Đ1K31
	0912443293
	
	
	

	2
	Sáng
	Đ2K29
	01682657388
	
	
	

	3
	Phùng Tiến Phương
	TC43Đ3
	0982340193
	
	
	

	4
	Lê Minh Hòa
	TC34Đ3
	0965512886
	
	
	

	5
	Nguyễn Quang Thiện
	TC37Đ4
	0904208426
	
	
	

	6
	Nguyễn Đình Thắng
	CĐ39Đ1
	0987843189
	
	
	

	7
	Hồ Trọng Thịnh
	TC36Đ3
	0987964961
	
	
	

	8
	Văn Tân
	Đ1K30
	0912774795
	
	
	

	9
	Nguyễn Thị Phương
	CTNK29
	0977630015
	
	
	

	10
	Nguyễn Văn Bính
	Đ1K36 
	0377516591
	
	
	

	11
	Nguyễn Đức Vinh
	ĐK28
	0963017899
	
	
	

	12
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	TC38Đ1
	0974211102
	
	
	

	13
	Nguyễn Văn Việt
	TC38Đ2
	0888528918
	
	
	

	14
	Vũ Văn Sơn
	TC43Đ1
	0343511912
	
	
	

	15
	Vũ Văn Sơn
	CĐ45LTĐ
	0343511912
	
	
	

	16
	Nguyễn Minh
	TC43Đ2
	0968387003
	
	
	

	17
	Nguyễn Đình Quý
	TC37Đ
	0944571620
	
	
	

	18
	Nguyễn Ngọc Tranh
	CĐ43Đ
	01699560132
	
	
	

	19
	Nguyễn Huy Kỳ
	TC42Đ2
	0974597474
	
	
	

	20
	Đỗ Văn Quân
	CĐ44LTĐ
	0848288998
	
	
	

	21
	Phạm Văn Sắc
	TC44Đ1
	0969981312
	
	
	

	22
	Đào Sơn Tùng
	TC45ML1
	0971960010
	
	
	

	23
	Đặng Đình Vĩ
	CĐ44ML
	0397898363
	
	
	

	24
	Huy
	CĐ42Đ2
	0398698989
	
	
	



